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1. Giới thiệu

Hàn Quốc, nền kinh tế thứ 2 Châu Á, không chỉ
được biết đến với thế mạnh về ngành công nghiệp
điện tử, vận tải, công nghiệp giải trí, mỹ phẩm và
nhân sâm, mà còn nổi tiếng nhờ một nền nông
nghiệp phát triển hiện đại và đa dạng, và thủy sản là
một trong những ngành quan trọng của nền kinh tế
Hàn Quốc.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia đứng đầu
thế giới và đứng thứ 2 Châu Á về lượng tiêu thụ sản
phẩm thủy sản tính trên bình quân đầu người. Thủy

sản chiếm 39% tổng lượng protein tiêu thụ hàng
năm của người dân Hàn Quốc (Tổ chức phát triển và
hợp tác kinh tế, không năm xuất bản). Do vậy, việc
quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản để
bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng là một trong những
nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ Hàn Quốc từ
hơn 1 thế kỷ nay. Hiện nay, Hàn Quốc được biết đến
như là một quốc gia có chính sách và chiến lược bảo
đảm chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản tiên
tiến trên thế giới với hệ thống cơ quan quản lý được
tổ chức tốt, hệ thống quy định, tiêu chuẩn về chất
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lượng thủy sản cũng như chế tài xử lý các trường
hợp vi phạm mạnh và đủ sức răn đe.

2. Thực trạng sản xuất và tiêu thụ thủy sản
của Hàn Quốc

Theo thống kê của cơ quan kinh tế nông nghiệp
Hàn Quốc, trong năm 2011, lượng tiêu thụ thủy hải
sản của Hàn Quốc là 53,5 kg/người/năm (trong đó,
có 37,8kg là thủy hải sản, 15,7kg là rong biển). Các
loại hải sản mà người Hàn Quốc ưa thích là cá cơm,
tôm, mực, bạch tuộc, cá thu, cá ngừ, cá chỉ vàng...
(Sun Young Yoo, 2014).

Tuy nhiên, nguồn thủy sản của Hàn Quốc là có
hạn trong khi dự báo sản lượng đánh bắt thuỷ hải
sản của nước này trong thời gian tới sẽ không tăng

nhiều vì nguồn thuỷ hải sản tại các khu vực đánh bắt
gần bờ giảm và việc thực thi các vùng đặc quyền
kinh tế của các nước láng giềng. Do vậy, Hàn Quốc
phải nhập khẩu một lượng lớn thủy sản từ các nước.
Bảng 1, 2 và 3 cung cấp số liệu chi tiết.

Như vậy, tỷ lệ cung ứng thủy sản của Hàn Quốc
không đáp ứng đủ nhu cầu. Thủy sản tiếp tục là mặt
hàng cần được đẩy mạnh sản xuất và nhập khẩu,
đồng nghĩa với việc các chính sách về quản lý chất
lượng, an toàn thực phẩm thủy sản cần tiếp tục được
thực thi.

3. Thực trạng quản lý chất lượng an toàn thực
phẩm thủy sản của Hàn Quốc

3.1. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về chất

Bảng 1 - Sản lượng thủy hải sản Hàn Quốc

(đơn vị: nghìn tấn)

Nguồn: Sun Young Yoo (2014, trang 6)

Bảng 2: Sản lượng thủy hải sản chế biến của Hàn Quốc

Nguồn: Sun Young Yoo (2014, trang 7)

Bảng 3: Cung và cầu mặt hàng thủy hải sản tại Hàn Quốc

(đơn vị: nghìn tấn)

Nguồn: Sun Young Yoo (2014, trang 8)
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lượng an toàn thực phẩm thủy sản đã được hình
thành trên 1 thế kỷ

Phân công quản lý nhà nước về chất lượng, an
toàn thực phẩm thủy sản đã được Chính phủ Hàn
Quốc quan tâm từ đầu thế kỷ 20: tháng 4/1906,
Trạm kiểm tra chất lượng các sản phẩm thủy sản chế
biến (Fisheries Products Quality Inspection Station)
đã được thành lập (Suk Yo Jung, 2014). Các cơ quan
quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm
thủy sản của Hàn Quốc không ngừng được kiện
toàn. Từ tháng 3/2013, Chính phủ Hàn Quốc đã cơ
cấu lại các Bộ và giao việc quản lý chất lượng, an
toàn thực phẩm thủy sản do 3 bộ với việc phân công
phạm vi quản lý rất rõ ràng: 

- Bộ An toàn thực phẩm và Dược phẩm (Ministry
of Food and Drug Safety) chịu trách nhiệm kiểm tra,
chứng nhận chất lượng thủy sản nhập khẩu và tiêu
thụ trong nước. Bộ mới được thành lập từ tháng
3/2013, khi chính phủ của Tổng thống Park Geun
Hye lên nắm chính quyền. Điều này cho thấy việc
bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm nói chung,
thủy sản nói riêng đang rất được coi trọng (Suk Yo
Jung, 2014; Sohn và Oh, 2014; Bộ An toàn thực
phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, không năm xuất
bản a);

- Bộ Hải dương và Thủy sản (Ministry of Ocean
and Fisheries) chịu trách nhiệm kiểm tra, chứng
nhận chất lượng đối với thủy sản trong quá trình chế
biến và xuất khẩu. Bộ này được tách ra từ Bộ Lương
thực, Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
(MIFAFF) (Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc,
không năm xuất bản; Suk Yo Jung, 2014); 

- Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn
(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affaires)
được hình thành trên cơ sở Bộ Lương thực, Nông
nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MIFAFF), chịu
trách nhiệm quản lý chất lượng trong nuôi trồng và
khai thác thủy sản (Suk Yo Jung, 2014).

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc đã thành lập thêm
Trung tâm Thông tin về chất lượng, an toàn thực
phẩm, với nhiệm vụ theo dõi và thu thập, tổng hợp
thông tin về chất lượng, an toàn thực phẩm, các vụ
ngộ độc thực phẩm tại Hàn Quốc và trên thế giới
thông qua 254 cơ quan chính phủ, các tổ chức phi
chính phủ, các phòng kiểm nghiệm và báo chí của
48 nước với 7 ngôn ngữ khác nhau. Các thông tin
này được cập nhật hàng ngày và được thông báo
công khai trên website của Trung tâm (Sohn và Oh,
2014; Bộ An toàn thực phẩm và Dược phẩm Hàn

Quốc, không năm xuất bản b).

Cách cơ cấu và phân công mới của Chính phủ
Hàn Quốc nêu trên về quản lý chất lượng, an toàn
thực phẩm nói chung, thủy sản nói riêng được kỳ
vọng là sẽ tăng cường chất lượng, an toàn thực
phẩm, đẩy nhanh các quá trình xử lý sản phẩm
không bảo đảm chất lượng hoặc mất an toàn thực
phẩm (Sohn và Oh, 2014).

Việc giao trách nhiệm quản lý theo từng công
đoạn trong chuỗi sản xuất, kinh doanh thủy sản (từ
nuôi trồng, khai thác, chế biến đến nhập khẩu, xuất
khẩu, tiêu thụ trong nước) nêu trên có ưu điểm là
chuyên môn hóa sâu cho từng cơ quan quản lý,
nhưng đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ
quan liên quan (Sohn và Oh, 2014).

Mô hình phân công quản lý nhà nước của Hàn
Quốc có nhiều điểm tương đồng với hệ thống kiểm
soát về an toàn thực phẩm của Mỹ, với trách nhiệm
quản lý được giao cho Bộ Nông nghiệp (USDA) và
Bộ An toàn thực phẩm và Dược phẩm (Longley,
2014; Johnson, 2014).

3.2. Năng lực của cơ quan thẩm quyền về chất
lượng, an toàn thực phẩm không ngừng được
củng cố và hoàn thiện

Mặc dù mới được thành lập, nhưng Bộ An toàn
thực phẩm và Dược phẩm được đã được tổ chức
hoàn chỉnh thành 7 văn phòng, 6 cơ quan đại diện
tại các vùng của Hàn Quốc, 43 phòng/ban, 01 viện
nghiên cứu và 13 Trung tâm kiểm tra chất lượng
thực phẩm trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc, với số cán
bộ là 1.489 người (Bộ An toàn thực phẩm và Dược
phẩm Hàn Quốc, không năm xuất bản a).

Cục thanh tra và kiểm dịch chất lượng thực phẩm
thủy sản (NFQS) thuộc Bộ Hải dương và thủy sản là
đơn vị chịu trách nhiệm chính trong kiểm tra, kiểm
dịch thủy sản Hàn Quốc xuất khẩu, bao gồm 01 văn
phòng, 13 Chi nhánh kiểm tra trên toàn quốc, với số
nhân sự là 326 người (Suk Yo Jung, 2014).

Tất cả 06 cơ quan đại diện vùng, chi nhánh và các
trung tâm kiểm tra của Bộ An toàn thực phẩm và
Dược phẩm, Cục thanh tra và kiểm dịch chất lượng
thực phẩm thủy sản (NFQS) thuộc Bộ Hải dương và
thủy sản đều có hệ thống các phòng kiểm nghiệm
đạt chuẩn quốc tế ISO 17025 về kiểm nghiệm, được
trang bị các thiết bị kiểm nghiệm hiện đại nhất hiện
nay về phân tích chất lượng thực phẩm (hệ thống
LC/MS/MS, HPLC, AAS, PCR…) (Bộ An toàn
thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, không năm
xuất bản a; Suk Yo Jung, 2014).
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Năng lực của cơ quan thẩm quyền của Hàn Quốc
cũng đã được Cơ quan thẩm quyền liên minh Châu
Âu về thực phẩm (FVO) sang kiểm tra, đánh giá và
thừa nhận năng lực tại Chỉ thị số 95/494/EC từ năm
1995 (Suk Yo Jung, 2014).

3.3. Hệ thống luật lệ, tiêu chuẩn chất lượng sản
phẩm được xây dựng đầy đủ

Ngay từ năm 1962, các Đạo luật về quản lý chất
lượng, an toàn thực phẩm nói chung, thủy sản nói
riêng của Hàn Quốc đã được ban hành và được định
kỳ sửa đổi, bổ sung, thay đổi cho hoàn thiện. Đến
nay, hệ thống luật lệ bao gồm: 

- Đạo luật về vệ sinh thực phẩm – Food code
(được xây dựng năm 1962, sửa đổi năm 2002 và
2011), Dưới đạo luật này là các Luật: Luật kiểm soát
chất lượng sản phẩm nông nghiệp (được xây dựng
năm 1999, sửa đổi năm 2011), Luật quản lý chất
lượng các sản phẩm thủy sản (được xây dựng năm
1962, sửa đổi năm 1999 và 2011). Nội dung của các
luật này đưa ra các tiêu chuẩn và yêu cầu vệ sinh,
cũng như các nghĩa vụ của các nhà sản xuất thực
phẩm, chế biến, phân phối đối với việc sản xuất và
nhập khẩu thực phẩm, giám sát, kiểm tra và chứng
nhận chính thức các phòng thí nghiệm, thu hồi các
sản phẩm không bảo đảm chất lượng (Suk Yo Jung,
2014), (Sohn và Oh, 2014).

- Đạo luật về tiêu chuẩn sản phẩm – Food
additives (được xây dựng năm 1962, sửa đổi năm
2002 và 2011) - đưa ra các chỉ tiêu, mức giới hạn về
chất lượng, an toàn đối với từng loại sản phẩm thực
phẩm của Hàn Quốc hoặc được nhập vào Hàn Quốc
dùng làm thực phẩm (Suk Yo Jung, 2014).

Toàn bộ hệ thống luật lệ và tiêu chuẩn chất lượng
sản phẩm thủy sản của Hàn Quốc đã được Liên
minh Châu Âu đánh giá là đầy đủ và tương đương
với toàn bộ các quy định của Liên minh (Suk Yo
Jung, 2014).

3.4. Sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về
kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản

Đối với cơ sở chế biến thủy sản trong nước và
thủy sản Hàn Quốc được phép xuất khẩu, nhập khẩu
vào Hàn Quốc, việc áp dụng Chương trình quản lý
chất lượng theo HACCP là một yêu cầu bắt buộc.
Cục thanh tra và kiểm dịch chất lượng thực phẩm
thủy sản (NFQS) sẽ tổ chức kiểm tra điều kiện bảo
đảm chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất
theo tần suất nhất định, từ 1-3 tháng/lần. Phương
thức kiểm soát đối với thủy sản này của Hàn Quốc
được Cơ quan thẩm quyền về thực phẩm của EU

đánh giá cao (Suk Yo Jung, 2014).

Ngoài ra, từng lô thủy sản xuất khẩu cũng được
NFQS lấy mẫu, kiểm tra các chỉ tiêu về chất lượng,
an toàn thực phẩm. Chỉ các lô hàng đạt yêu cầu về
chất lượng, an toàn thực phẩm mới được cấp chứng
nhận (Health certificate) và cho thông quan. Quy
định này được ghi rõ trong Luật quản lý chất lượng
các sản phẩm thủy sản của Hàn Quốc (Suk Yo Jung,
2014).

Đối với thủy sản muốn nhập khẩu vào Hàn Quốc,
trước hết, lô hàng đó phải xuất phát từ nước mà Cơ
quan thẩm quyền đã được NFQS đã đánh giá đủ
năng lực kiểm tra, chứng nhận đối với hàng hóa xuất
khẩu, hoặc xuất phát từ nước đã ký Cam kết/Thỏa
thuận (MoU) với Hàn Quốc, mà NFQS là cơ quan
đại diện. Mỗi lô hàng phải kèm theo chứng nhận của
cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu cấp, để bảo đảm
lô hàng đó đã được kiểm tra trước khi sang tới Hàn
Quốc. Sau đó, lô hàng thủy sản vẫn tiếp tục được lấy
mẫu kiểm tra tại các cửa khẩu, kết quả kiểm nghiệm
cho thấy lô hàng thủy sản bảo đảm chất lượng, an
toàn thực phẩm thì mới được phép nhập khẩu vào
Hàn Quốc. Ngoài ra, sau khi lưu thông trên thị
trường, sản phẩm vẫn có thể được lấy mẫu kiểm tra
một cách ngẫu nhiên (Suk Yo Jung, 2014).

Các sản phẩm không bảo đảm chất lượng, an toàn
thực phẩm (kể cả hàng hóa trong nước, nhập khẩu
hoặc xuất khẩu) được MFDS xử lý rất nghiêm. Toàn
bộ các sản phẩm thủy sản trong nước sẽ bị yêu cầu
dừng lưu thông hoặc tiêu hủy nếu MFDS kiểm tra,
lấy mẫu (một cách ngẫu nhiên) và phát hiện không
bảo đảm chất lượng (Suk Yo Jung, 2014).

Đặc biệt với hàng hóa thủy sản nhập khẩu, chiếm
hơn 50% lượng tiêu thụ thủy sản hàng năm của Hàn
Quốc thì việc xử lý các trường hợp sản phẩm không
bảo đảm chất lượng còn chặt chẽ hơn. Nếu phát hiện
sản phẩm nhập khẩu (tại cửa khẩu hoặc đang lưu
thông trên thị trường Hàn Quốc) không bảo đảm
chất lượng, MFDS sẽ ngay lập tức cấm đơn vị cung
cấp nước ngoài xuất khẩu sang Hàn Quốc, trả toàn
bộ lô hàng có sản phẩm không bảo đảm chất lượng
về nước xuất khẩu, đồng thời, MFDS sẽ phối hợp
với NFQS thông báo cho Cơ quan thẩm quyền nước
nhập khẩu đề nghị các biện pháp xử lý đối với cơ sở
xuất khẩu sang Hàn Quốc (Suk Yo Jung, 2014).

Cách xử lý này thậm chí còn nặng hơn và quyết
liệt hơn các biện pháp mà Châu Âu hoặc Hoa Kỳ
đang áp dụng đối với các lô hàng thủy sản nhập
khẩu không bảo đảm chất lượng (Sohn và Oh,
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2014), (Suk Yo Jung, 2014).

Ngoài ra, để đảm bảo pháp luật được thực thi
nghiêm ngặt, công bằng, ngăn ngừa các tiêu cực có
thể nảy sinh giữa cán bộ các cơ quan kiểm tra và
doanh nghiệp dẫn đến việc cán bộ kiểm tra dung
túng hàng hóa kém chất lượng của doanh nghiệp,
các cán bộ của các cơ quan thẩm quyền về chất
lượng thủy sản của Hàn Quốc được định kỳ luân
chuyển công tác 02 năm/lần tại các chi nhánh khác
nhau (Suk Yo Jung, 2014).

4. Các thành tựu đạt được

Nhờ hoạt động quản lý chất lượng thủy sản thực
hiện tốt, xuất khẩu thủy sản của Hàn Quốc đã đã
được những thành tựu nhất định trong những năm
qua. Những thành tựu này được thể hiện trên giá trị
xuất khẩu thủy sản và thị trường xuất khẩu thủy sản.

4.1. Về xuất khẩu thủy sản

Mặc dù nhập khẩu đến hơn 50% lượng thủy sản
tiêu thụ nhưng Hàn Quốc vẫn là một quốc gia có sản

lượng xuất khẩu thủy sản hàng năm ở mức cao, với
giá trị gần 2 tỷ USD mỗi năm. Giá trị xuất khẩu và
thị trường xuất khẩu chính của thủy sản Hàn Quốc
thể hiện tại Bảng 4. 

Có thể thấy giá trị xuất khẩu thủy sản của Hàn
Quốc có xu hướng tăng đều trong giai đoạn 2007-
2013. Năm 2007, giá trị xuất khẩu thủy sản mới đạt
hơn 1 tỷ USD thì đến năm 2011 và 2012, giá trị xuất
khẩu thủy sản này đã đạt gần 2 tỷ USD/năm. Năm
2013, giá trị xuất khẩu giảm nhẹ, còn 1,749 tỷ USD
nhưng tốc độ tăng trưởng bình quân của giá trị xuất
khẩu thủy sản của Hàn Quốc trong giai đoạn này
vẫn đạt trên 10%/năm.

4.2. Về thị trường xuất khẩu

Hàn Quốc là một trong những nước đầu tiên được
Liên minh Châu Âu công nhận năng lực của Cơ
quan thẩm quyền và cho phép xuất khẩu thủy sản
vào Châu Âu (Suk Yo Jung, 2014). Các thị trường
chính của xuất khẩu thủy sản Hàn Quốc bao gồm
Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ, New Zealand
và một số nước châu Âu. Trong số các thị trường
xuất khẩu chính này thì Nhật Bản, Mỹ và các nước
châu Âu là rất khó tính, yêu cầu rất cao về chất
lượng. Điều này cho thấy việc quản lý chất lượng
thủy sản của Hàn Quốc đã đạt trình độ cao. Riêng
việc Hàn Quốc là một trong những nước đầu tiên
được Liên minh châu Âu công nhận năng lực và cho
phép xuất khẩu vào thị trường này là minh chứng cụ
thể nhất cho việc quản lý chất lượng thủy sản tốt của
Hàn Quốc. Cụ thể, các thị trường xuất khẩu chính
của thủy sản Hàn Quốc được trình bày ở Bảng 5.

5. Một số tồn tại, hạn chế trong quản lý thủy
sản của Hàn Quốc

Bảng 4: Tổng giá trị xuất khẩu của thủy sản
Hàn Quốc

Đơn vị tính: Triệu USD 

Nguồn: Sun Young Yoo (2014, trang 11)

Bảng 5: Các thị trường xuất khẩu chính của thủy sản Hàn Quốc

Nguồn: Sun Young Yoo (2014, trang 11)
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- Sự thay đổi, cơ cấu, tổ chức lại và phân công lại
phạm vi quản lý của bộ máy cơ quan quản lý chất
lượng thủy sản Hàn Quốc một cách quá thường
xuyên, liên tục, kèm theo đó là sự thay đổi về cơ
chế, chính sách quản lý đã gây những khó khăn
không nhỏ cho chính các cơ quan đó, cộng đồng
doanh nghiệp và đối tác nước ngoài. Ví dụ, riêng
Cục thanh tra và kiểm dịch chất lượng thực phẩm
thủy sản (National Fisheries Products Management
Service - NFQS) đã có 17 lần thay đổi tên gọi, chức
năng, nhiệm vụ, bộ quản lý từ khi thành lập đến nay,
trong đó, từ năm 2000 đã có 5 lần thay đổi (Suk Yo
Jung, 2014).

- Có nhiều cơ quan, Bộ cùng tham gia quản lý về
chất lượng thủy sản, đồng thời mỗi cơ quan lại được
phân công quản lý một khúc công đoạn trong chuỗi
sản xuất kinh doanh thủy sản như đã nêu tại phần
3.1 đã làm chia nhỏ một vấn đề quản lý, một cơ
quan, một Bộ không quản lý toàn bộ chuỗi tạo ra
những vấn đề bất cập trong việc phối hợp để xử lý
một sự việc chung.

- Đến nay, vấn đề chất lượng thực phẩm, cùng với
bình đẳng giới, bảo lực học đường, bạo lực gia đình,
vẫn đang là một trong 4 vấn nạn xã hội của Hàn
Quốc sẽ được Chính phủ ưu tiên giải quyết (theo
phát biểu của Bà Tổng thống Park Geun-Hye trong
cương lĩnh cải cách ngày 13/3/2013). Hiện nay, tỷ lệ
ngộ độc thực phẩm tại Hàn Quốc đang ở mức khá
cao, 2.44 trên 100.000 dân, chủ yếu là do thói quen
sử dụng thủy sản sống (dạng sushi, sashimi) và các
sản phẩm dạng nêm, gỏi khác (tương tự như các loại
mắm tép của Việt Nam) của người dân. Trong khi
đó, các sản phẩm truyền thống này thường được sản
xuất, thủ công trong các gia đình. Đây cũng là một
khâu quản lý còn lỏng lẻo của hệ thống quản lý chất
lượng thủy sản Hàn Quốc, nơi mà việc quản lý xuất,
nhập khẩu là thế mạnh.

- Không chú trọng phát triển nuôi trồng kịp thời
và phát triển chế biến thủy sản, dẫn đến từ một nước
xuất khẩu thủy sản là thế mạnh những năm 1950-
1970, từ năm 2001, Hàn Quốc đã trở thành một
nước nhập siêu thủy sản (Tổ chức hợp tác và phát
triển kinh tế, không năm xuất bản).

6. Bài học kinh nghiệm cho việc quản lý chất
lượng, an toàn thực phẩm thủy sản của Việt Nam

Với những thành tựu đạt được trong quản lý chất
lượng thủy sản của Hàn Quốc, có thể rút ra những
bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quản lý
chất lượng thủy sản như sau:

- Thứ nhất, phân công phạm vi, trách nhiệm rõ
ràng cho các cơ quan quản lý về chất lượng, an toàn
thực phẩm thủy sản, phân cấp rõ giữa cơ quan quản
lý Trung ương và địa phương: Hiện nay, việc phân
công quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đang
được giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn quản lý từ khâu sản xuất ban đầu, nhập khẩu
đến sản xuất, xuất khẩu theo quy định của Luật Chất
lượng sản phẩm hàng hóa, Luật An toàn thực phẩm.
Tuy nhiên, còn một số điểm giao thoa chưa rõ với
các Bộ có liên quan (Bộ Công Thương, Bộ Y tế), ví
dụ: cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm,
trong đó có thủy sản; cơ sở phân phối thủy sản…
Đồng thời, phân công giữa cơ quan quản lý trung
ương và địa phương chưa rõ ràng (ví dụ: cơ sở chế
biến loại hình nào, quy mô nào thì địa phương quản
lý, trung ương quản lý…).

- Thứ hai, đầu tư, tăng cường năng lực, đặc biệt
là năng lực kiểm nghiệm sản phẩm cho các cơ quan
quản lý về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
trung ương và địa phương. Thủy sản là một trong 3
ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam với tổng kim
ngạch xuất khẩu hàng năm trên 5 tỷ USD với gần
600 cơ sở chế biến xuất khẩu thủy sản, hàng trăm
nghìn cơ sở chế biến thủy sản tiêu thụ trong nước,
cơ sở nuôi trồng và khai thác thủy sản; hàng trăm
nghìn lô hàng được xuất khẩu ra nước ngoài mỗi
năm. Như vậy, số lượng đối tượng cần quản lý chất
lượng, an toàn thực phẩm thủy sản của Việt Nam
khá lớn. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý cần
nâng cao năng lực (về con người, năng lực kiểm tra
viên, kiểm nghiệm viên, trang thiết bị, máy móc),
đặc biệt là năng lực của các cơ quan quản lý tại địa
phương và năng lực kiểm nghiệm sản phẩm để đáp
ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường nhập khẩu
thủy sản Việt Nam.

- Thứ ba, xây dựng hoàn thiện hệ thống luật lệ về
quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản, đặc
biệt là quy định các chế tài xử lý đối với các trường
hợp không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm
thủy sản. Hiện nay, Hệ thống luật lệ về quản lý chất
lượng, an toàn thực phẩm thủy sản của Việt Nam
cao nhất là Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa,
Luật an toàn thực phẩm, Luật Thanh tra, Luật Tiêu
chuẩn, quy chuẩn; bên dưới là các Nghị định, Thông
tư của Chính phủ và của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, hệ thống luật lệ
chưa đồng bộ, thống nhất giữa các nội dung có liên
quan (về thanh tra, kiểm tra cơ sở, kiểm nghiệm sản
phẩm), quy định về biện pháp xử lý các sản phẩm
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không bảo đảm chất lượng, các cơ sở sản xuất
không an toàn chưa được thống nhất và thực sự
mang tính răn đe, hệ thống các tiêu chuẩn để phân
cấp chất lượng sản phẩm thủy sản hầu như còn
thiếu. 

- Thứ tư, thực thi nghiêm chỉnh pháp luật và các
biện pháp xử lý trường hợp không bảo đảm chất
lượng, an toàn thực phẩm thủy sản. Vấn đề quan
trọng của mọi hệ thống quản lý là việc bảo đảm việc
thực thi đúng theo quy định. Với Việt Nam, không
chỉ ngành thủy sản mà các ngành kinh tế quốc dân
khác, việc nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật vẫn
luôn là khâu yếu nhất trong hệ thống quản lý. Kinh
nghiệm của Hàn Quốc cho thấy việc nghiêm túc
thực hiện luật lệ, đặc biệt là xử lý các trường hợp
không bảo đảm chất lượng sản phẩm thủy sản đã là
yếu tố quyết định trong bảo đảm cho chất lượng
hàng hóa thủy sản của Hàn Quốc. Chỉ có thực hiện

tốt các quy định, chất lượng sản phẩm thủy sản mới

có thể ổn định, bảo đảm chất lượng, an toàn thực

phẩm phục vụ cho người tiêu dùng trong nước và

giữ vững uy tín của thủy sản Việt Nam tại các thị

trường nhập khẩu.

- Thứ năm, tập trung nguồn lực quản lý hơn nữa

vào các khâu còn yếu trong hệ thống quản lý chất

lượng thủy sản, ví dụ: sản xuất thủy sản nhỏ lẻ, thủ

công tiêu thụ nội địa, thay vì chỉ chú trọng quản lý

các doanh nghiệp lớn, chuyên xuất nhập khẩu.

- Thứ sáu, từng bước giảm dần khai thác thủy sản

gần bờ, đẩy mạnh đánh bắt xa bờ để bảo vệ nguồn

lợi thủy sản, đi đôi với việc quy hoạch nuôi trồng

thủy sản để ổn định nguồn nguyên liệu thủy sản,

phục vụ chế biến và xuất khẩu thủy sản.r
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